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30

	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 270 phút
Tên chương: CHƯƠNG I: CƠ HỌC LƯU CHẤT
Thực hiện ngày …. tháng …. năm 2019



Chương 1: CƠ HỌC LƯU CHẤT
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Trình bày được các tính chất, công thức, phương trình lưu chất ứng dụng trong bơm quạt máy nén
· Làm được các bài tập ứng dụng cơ bản
· Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Maùy vi tính, Projector, bảng phấn
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh ( lớp trưởng báo cáo, ghi lên bảng. )
· Kiểm tra vệ sinh lớp. ( GV nhận xét về chuyên cần, vệ sinh, đồng phục.)
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
 - Giới thiệu môn học
 - Giới thiệu môn học Cơ học chất lưu
	
Thuyết trình
Giảng giải
	
Lắng nghe.

	
15

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
1.1. Các tính chất cơ bản của cơ học lưu chất
1.3. Các dạng phương trình lưu chất ứng dụng trong bơm quạt máy nén
1.3. Bài tập

	

- Thuyết trình

- Dùng máy chiếu + thuyết minh.


- Nêu các ví dụ và chỉnh sửa
	




· Lắng nghe.
· Ghi chép

· Lắng nghe.
· Ghi chép


	225

	  3


  4
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung 
Bài tập về nhà
	

- Thuyết trình
	

- Lắng nghe
- Học thuộc bài
	10

	5
	Hướng dẫn tự học:

	Hệ thống lại kiến thức, Hs cần ghi nhớ và trình bày được các ĐN, Khái niệm trong bài.
	15



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Lê Xuân Hoà, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lý thuyết và thực hành bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2005.
[2]. Nguyễn Văn May, Bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1997.
[3]. Nguyễn Minh Tuyền, Bơm - máy nén - quạt trong công nghiệp, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1985.
[4]. Nguyễn Hữu Chí, 1000 bài toán thủy khí động lực, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1998.
[5]. Bộ môn thuỷ khí động lực, Giáo  trình thuỷ lực và máy bơm,  Trường ĐHBK Hà Nội, 1968.



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:
· Nội dung: Nội dung bài giảng đầy đủ. 	
· Phương pháp: Cần phải bổ sung thêm đồ dùng dạy học để bài giảng thêm sinh động.	
· Thời gian: thời gian hợp lý.
	      

TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN




 Ths. Võ Anh Hào
	
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN






ThS. Võ Anh Hào




	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: CHƯƠNG I: KHAÙI NIEÄM CHUNG
Thực hiện ngày …. tháng …. năm 2019



Bài số 02: KHÁI NIỆM CHUNG 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Trình bày được các khái niệm về máy thủy khí và phân loại máy thủy khí
· Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Maùy vi tính, Projector, bảng phấn
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh ( lớp trưởng báo cáo, ghi lên bảng. )
· Kiểm tra vệ sinh lớp. ( GV nhận xét về chuyên cần, vệ sinh, đồng phục.)
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
 - Giới thiệu môn học
 - Giới thiệu máy thủy khí
	
Thuyết trình
Giảng giải
	
Lắng nghe.

	
10

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
KHÁI NIỆM CHUNG 

ĐỊNH NGHĨA

PHÂN LOẠI 
1. Theo chức năng 
2. Theo nguyên lý làm việc 

CÁC THÔNG SỐ LÀM VIỆC CƠ BẢN
1. Cột áp
2. Lưu lượng
3. Công suất và hiệu suất
CÁC VÍ DỤ
	

- Thuyết trình

- Dùng máy chiếu + thuyết minh.





· Thuyết trình
· Minh họa bằng hình ảnh
· Đặt câu hỏi liên quan.
- Giải thích.

- Nêu các ví dụ và chỉnh sửa
	




· Lắng nghe.
· Ghi chép




· Lắng nghe.
· Ghi chép




· Lắng nghe.
· Ghi chép
	65

	  3


  4
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung 
Bài tập về nhà
	

- Thuyết trình
	

- Lắng nghe
- Học thuộc bài
	5

	5
	Hướng dẫn tự học:

	Hệ thống lại kiến thức, Hs cần ghi nhớ và trình bày được các ĐN, Khái niệm trong bài.
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Lê Xuân Hoà, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lý thuyết và thực hành bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2005.
[2]. Nguyễn Văn May, Bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1997.
[3]. Nguyễn Minh Tuyền, Bơm - máy nén - quạt trong công nghiệp, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1985.
[4]. Nguyễn Hữu Chí, 1000 bài toán thủy khí động lực, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1998.
[5]. Bộ môn thuỷ khí động lực, Giáo  trình thuỷ lực và máy bơm,  Trường ĐHBK Hà Nội, 1968.



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:
· Nội dung: Nội dung bài giảng đầy đủ. 	
· Phương pháp: Cần phải bổ sung thêm đồ dùng dạy học để bài giảng thêm sinh động.	
· Thời gian: thời gian hợp lý.
	      

TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN




 Ths. Võ Anh Hào
	
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN






ThS. Võ Anh Hào

	


Giáo án số: 03
	


Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: CHƯƠNG 3: BƠM
Thực hiện ngày …. tháng ….. năm 2019



CHƯƠNG 3: BƠM

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Trình bày được khái niệm, phân loại, ứng dụng của bơm
Làm được các bài tập cơ bản về bơm 
· Kỹ năng: Đọc hiểu tài liệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động
· Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, thích thú trong học tập
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Maùy vi tính, Projector, phấn, bảng
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh ( lớp trưởng báo cáo, ghi lên bảng. )
· Kiểm tra vệ sinh lớp. ( GV nhận xét về chuyên cần, vệ sinh, đồng phục.)
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
- Hướng dẫn vị trí bài học trong tài liệu
- Hướng dẫn tìm tài liệu trên internet
	



Thuyết trình
	



- Lắng nghe, 

- Ghi chép
	5

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
3.1: Khái niệm chung về bơm
3.1.1. Định nghĩa và phân loại
3.1.3. Các thông số làm việc cơ bản
3.2: Bơm ly tâm    
3.3.1. Kết cấu bơm và nguyên lý làm việc    
3.3.3. Các thông số kỹ thuật  
3.3.3. Điều chỉnh và chọn bơm
3.3.4. Bài tập ứng dụng
	

· Đặt câu hỏi,
·  Phân tích các câu trả lời của học sinh, 
 - Xác định kiến thức hiện tại.


- Thuyết trình
- Minh họa bằng hình ảnh
- Đặt câu hỏi liên quan.
- Giải thích
	

- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Trả lời câu hỏi.
- Ghi chép






- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Trả lời câu hỏi.
- Ghi chép
	70

	  3


  4
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung
Bài tập về nhà
	

- Thuyết trình
	

- Lắng nghe
- Học thuộc bài
	5

	5
	Hướng dẫn tự học:

	Hệ thống lại kiến thức, Hs cần ghi nhớ và trình bày được nguyên lý, hình ảnh trong bài.
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Lê Xuân Hoà, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lý thuyết và thực hành bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2005.
[2]. Nguyễn Văn May, Bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1997.
[3]. Nguyễn Minh Tuyền, Bơm - máy nén - quạt trong công nghiệp, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1985.
 [4]. Nguyễn Hữu Chí, 1000 bài toán thủy khí động lực, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1998.
[5]. Bộ môn thuỷ khí động lực, Giáo  trình thuỷ lực và máy bơm,  Trường ĐHBK Hà Nội, 1968.




III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:
· Nội dung: Nội dung bài giảng đầy đủ. 	
· Phương pháp: Cần phải bổ sung thêm đồ dùng dạy học để bài giảng thêm sinh động.	
· Thời gian: thời gian hợp lý.
	
	

	      TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN



 Ths. Võ Anh Hào
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN




ThS. Võ Anh Hào




	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: CHƯƠNG 3: BƠM
Thực hiện ngày …. Tháng …. năm 2019



CHƯƠNG 3: BƠM

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Trình bày được khái niệm, phân loại, ứng dụng của bơm
Làm được các bài tập cơ bản về bơm 
· Kỹ năng: Hiểu được các thông số cần có trong máy thủy khí 
· Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, thích thú trong học tập
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Maùy vi tính, Projector, phấn, bảng
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh ( lớp trưởng báo cáo, ghi lên bảng. )
· Kiểm tra vệ sinh lớp. ( GV nhận xét về chuyên cần, vệ sinh, đồng phục.)
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
- Hướng dẫn vị trí bài học trong tài liệu
- Chiếu đoạn phim về máy thủy khí hướng dẫn về các thông số
	



Thuyết trình
	



- Lắng nghe, 

- Xem đoạn phim
	5

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
3.3: Bơm hướng trục
   3.3.1. Kết cấu bơm và nguyên lý làm việc
    3.3.3. Các thông số kỹ thuật
    3.3.3. Điều chỉnh và chọn bơm
3.4: Bơm Piston
    3.4.1. Kết cấu bơm và nguyên lý làm việc
    3.4.3. Các thông số kỹ thuật
    3.4.3. Điều chỉnh và chọn bơm
	

- Giáo viên thuyết trình
- Giáo viên dùng máy chiếu + thuyết minh.
- Giáo viên nêu các ví dụ và chỉnh sửa

- Giáo viên dùng máy chiếu + thuyết minh.
	


- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Trả lời câu hỏi.
- Ghi chép
	70

	  3


  4
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung
Bài tập về nhà
	

- Thuyết trình
	

- Lắng nghe
- Học thuộc bài
	5

	5
	Hướng dẫn tự học:

	Hệ thống lại kiến thức, Hs cần ghi nhớ và trình bày được nguyên lý, hình ảnh trong bài.
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Lê Xuân Hoà, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lý thuyết và thực hành bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2005.
[2]. Nguyễn Văn May, Bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1997.
[3]. Nguyễn Minh Tuyền, Bơm - máy nén - quạt trong công nghiệp, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1985.
 [4]. Nguyễn Hữu Chí, 1000 bài toán thủy khí động lực, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1998.
[5]. Bộ môn thuỷ khí động lực, Giáo  trình thuỷ lực và máy bơm,  Trường ĐHBK Hà Nội, 1968.



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:
· Nội dung: Nội dung bài giảng đầy đủ. 	
· Phương pháp: Cần phải bổ sung thêm đồ dùng dạy học để bài giảng thêm sinh động.	
· Thời gian: thời gian hợp lý.
	      

TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN




 Ths. Võ Anh Hào
	
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN






ThS. Võ Anh Hào

	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: CHƯƠNG 3: BƠM
Thực hiện ngày …. tháng ….năm 2019



CHƯƠNG 3: BƠM

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Trình bày được khái niệm, phân loại, ứng dụng của bơm
Làm được các bài tập cơ bản về bơm
· Kỹ năng: Đọc hiểu tài liệu, đường đặc tính và ứng dụng
· Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, thích thú trong học tập
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Maùy vi tính, Projector, phấn, bảng
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh ( lớp trưởng báo cáo, ghi lên bảng. )
· Kiểm tra vệ sinh lớp. ( GV nhận xét về chuyên cần, vệ sinh, đồng phục.)
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
- Hướng dẫn vị trí bài học trong tài liệu
- Chiếu đoạn phim về bơm ly tâm 
	



Thuyết trình
	



- Lắng nghe, 

- Xem đoạn phim
	5

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
3.5: Bơm rô to
    3.4.1. Kết cấu bơm và nguyên lý làm việc
    3.4.3. Các thông số kỹ thuật
3.6: Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng bơm
    3.6.1. Lắp đặt và vận hành bơm
    3.6.3. Bảo dưỡng bơm
	

- Giáo viên thuyết trình
- Giáo viên dùng máy chiếu + thuyết minh.



	

- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Trả lời câu hỏi.
- Ghi chép

	70

	  3


  4
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung
Bài tập về nhà
	

- Thuyết trình
	

- Lắng nghe
- Học thuộc bài
	5

	5
	Hướng dẫn tự học:

	Hệ thống lại kiến thức, Hs cần ghi nhớ và trình bày được nguyên lý, hình ảnh trong bài.
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Lê Xuân Hoà, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lý thuyết và thực hành bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2005.
[2]. Nguyễn Văn May, Bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1997.
[3]. Nguyễn Minh Tuyền, Bơm - máy nén - quạt trong công nghiệp, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1985.
 [4]. Nguyễn Hữu Chí, 1000 bài toán thủy khí động lực, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1998.
[5]. Bộ môn thuỷ khí động lực, Giáo  trình thuỷ lực và máy bơm,  Trường ĐHBK Hà Nội, 1968.



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:
· Nội dung: Nội dung bài giảng đầy đủ. 	
· Phương pháp: Cần phải bổ sung thêm đồ dùng dạy học để bài giảng thêm sinh động.	
· Thời gian: thời gian hợp lý.      
	

TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN





 Ths. Võ Anh Hào





	
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN







ThS. Võ Anh Hào

	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: CHƯƠNG 3: BƠM
Thực hiện ngày…. tháng … năm 2019



CHƯƠNG 3: BƠM
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Trình bày được khái niệm, phân loại, ứng dụng của bơm
Làm được các bài tập cơ bản về bơm
· Kỹ năng: Đọc hiểu tài liệu, đường đặc tính và ứng dụng
· Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, thích thú trong học tập
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Maùy vi tính, Projector, phấn, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh ( lớp trưởng báo cáo, ghi lên bảng. )
· Kiểm tra vệ sinh lớp. ( GV nhận xét về chuyên cần, vệ sinh, đồng phục.)
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
- Hướng dẫn vị trí bài học trong tài liệu
- Chiếu đoạn phim về bơm hướng trục
	



Thuyết trình

	



- Lắng nghe

- Xem đoạn phim
	5

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
3.7: Bài tập tổng hợp hệ thống bơm
3.7.1. Tính chọn đường ống dẫn
3.7.3. Tính chọn thông số kỹ thuật của bơm
	

- Giáo viên thuyết trình
- Giáo viên dùng máy chiếu + thuyết minh.


	



- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Trả lời câu hỏi.
- Ghi chép
	70

	  3


  4
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung
Bài tập về nhà
	

- Thuyết trình
	

- Lắng nghe
- Làm bài tập về nhà
	5

	5
	Hướng dẫn tự học:

	Hệ thống lại kiến thức, Hs cần ghi nhớ và trình bày được nguyên lý, hình ảnh trong bài.
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Lê Xuân Hoà, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lý thuyết và thực hành bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2005.
[2]. Nguyễn Văn May, Bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1997.
[3]. Nguyễn Minh Tuyền, Bơm - máy nén - quạt trong công nghiệp, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1985.
 [4]. Nguyễn Hữu Chí, 1000 bài toán thủy khí động lực, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1998.
[5]. Bộ môn thuỷ khí động lực, Giáo  trình thuỷ lực và máy bơm,  Trường ĐHBK Hà Nội, 1968.



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:
· Nội dung: Nội dung bài giảng đầy đủ. 	
· Phương pháp: Cần phải bổ sung thêm đồ dùng dạy học để bài giảng thêm sinh động.	
· Thời gian: thời gian hợp lý.
      
	

TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN





 Ths. Võ Anh Hào






	
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN







ThS. Võ Anh Hào








	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Chương 4: QUẠT
Thực hiện ngày … tháng …. năm 2019



Chương 4: QUẠT
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng của các loại quạt 
Tính toán được các thông số kỹ thuật của quạt trong từng mục đích ứng dụng cụ thể 
· Kỹ năng: Đọc hiểu tài liệu, đường đặc tính và ứng dụng
· Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, thích thú trong học tập
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Maùy vi tính, Projector, phấn, bảng
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh ( lớp trưởng báo cáo, ghi lên bảng. )
· Kiểm tra vệ sinh lớp. ( GV nhận xét về chuyên cần, vệ sinh, đồng phục.)
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
- Hướng dẫn vị trí bài học trong tài liệu
- Chiếu đoạn phim về quạt
	



Thuyết trình

	



- Lắng nghe

- Xem đoạn phim
	5

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
4.1: Khái niệm chung
    4.1.1. Khái niệm chung
    4.1.2. Các thông số đặc trưng
4.2: Quạt ly tâm
    4.2.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc
    4.2.2. Các thông số kỹ thuật của quạt
    4.2.3. Điều chỉnh và chọn quạt
    4.2.4. Bài tập ứng dụng
	

- Giáo viên thuyết trình


- Giáo viên dùng máy chiếu + thuyết minh.

	


- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Trả lời câu hỏi.
- Ghi chép
	70

	  3


  4
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung
Bài tập về nhà
	

- Thuyết trình
	

- Lắng nghe
- Học thuộc bài
	5

	5
	Hướng dẫn tự học:

	Hệ thống lại kiến thức, Hs cần ghi nhớ và trình bày được nguyên lý, hình ảnh trong bài.
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Lê Xuân Hoà, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lý thuyết và thực hành bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2005.
[2]. Nguyễn Văn May, Bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1997.
[3]. Nguyễn Minh Tuyền, Bơm - máy nén - quạt trong công nghiệp, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1985.
 [4]. Nguyễn Hữu Chí, 1000 bài toán thủy khí động lực, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1998.
[5]. Bộ môn thuỷ khí động lực, Giáo  trình thuỷ lực và máy bơm,  Trường ĐHBK Hà Nội, 1968.



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:
· Nội dung: Nội dung bài giảng đầy đủ. 	
· Phương pháp: Cần phải bổ sung thêm đồ dùng dạy học để bài giảng thêm sinh động.	
· Thời gian: thời gian hợp lý.
      
	

TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN





 Ths. Võ Anh Hào


	
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN







ThS. Võ Anh Hào

	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Chương 4: QUẠT
Thực hiện ngày … tháng … năm 2019



Chương 4: QUẠT
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng của các loại quạt 
Tính toán được các thông số kỹ thuật của quạt trong từng mục đích ứng dụng cụ thể 
· Kỹ năng: Đọc hiểu tài liệu, đường đặc tính và ứng dụng
· Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, thích thú trong học tập
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Maùy vi tính, Projector, phấn, bảng
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh ( lớp trưởng báo cáo, ghi lên bảng. )
· Kiểm tra vệ sinh lớp. ( GV nhận xét về chuyên cần, vệ sinh, đồng phục.)
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
- Hướng dẫn vị trí bài học trong tài liệu
- Chiếu đoạn phim về quạt
	



Thuyết trình
	



- Lắng nghe

- Xem đoạn phim
	5

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
4.3: Quạt hướng trục
    4.3.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc
    4.3.2. Các thông số kỹ thuật của quạt
    4.3.3. Điều chỉnh và chọn quạt
    4.3.4. Bài tập ứng dụng
	

- Giáo viên thuyết trình

- Giáo viên dùng máy chiếu + thuyết minh.
	


- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Trả lời câu hỏi.
- Ghi chép
	70

	  3


  4
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung
Bài tập về nhà
	

- Thuyết trình
	

- Lắng nghe
- Học thuộc bài, làm bài tập
	5

	5
	Hướng dẫn tự học:

	Hệ thống lại kiến thức, Hs cần ghi nhớ và trình bày được nguyên lý, hình ảnh trong bài.
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Lê Xuân Hoà, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lý thuyết và thực hành bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2005.
[2]. Nguyễn Văn May, Bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1997.
[3]. Nguyễn Minh Tuyền, Bơm - máy nén - quạt trong công nghiệp, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1985.
 [4]. Nguyễn Hữu Chí, 1000 bài toán thủy khí động lực, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1998.
[5]. Bộ môn thuỷ khí động lực, Giáo  trình thuỷ lực và máy bơm,  Trường ĐHBK Hà Nội, 1968.



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:
· Nội dung: Nội dung bài giảng đầy đủ. 	
· Phương pháp: Cần phải bổ sung thêm đồ dùng dạy học để bài giảng thêm sinh động.	
· Thời gian: thời gian hợp lý.
      
	

TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN





 Ths. Võ Anh Hào





	
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN







ThS. Võ Anh Hào

	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Chương 4: QUẠT
Thực hiện ngày … tháng … năm 2019



Chương 4: QUẠT
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng của các loại quạt 
Tính toán được các thông số kỹ thuật của quạt trong từng mục đích ứng dụng cụ thể 
· Kỹ năng: Đọc hiểu tài liệu, đường đặc tính và ứng dụng
· Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, thích thú trong học tập
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Maùy vi tính, Projector, phấn, bảng
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh ( lớp trưởng báo cáo, ghi lên bảng. )
· Kiểm tra vệ sinh lớp. ( GV nhận xét về chuyên cần, vệ sinh, đồng phục.)
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
- Hướng dẫn vị trí bài học trong tài liệu
- Chiếu đoạn phim về quạt
	



Thuyết trình
	



- Lắng nghe

- Xem đoạn phim
	5

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
4.4: Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng quạt
    4.4.1. Lắp đặt và vận hành quạt
    4.4.2. Bảo dưỡng quạt
	

- Giáo viên thuyết trình

- Giáo viên dùng máy chiếu + thuyết minh.
	


- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Trả lời câu hỏi.
- Ghi chép
	70

	  3


  4
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung
Bài tập về nhà
	

- Thuyết trình
	

- Lắng nghe
- Học thuộc bài, làm bài tập
	5

	5
	Hướng dẫn tự học:

	Hệ thống lại kiến thức, Hs cần ghi nhớ và trình bày được nguyên lý, hình ảnh trong bài.
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Lê Xuân Hoà, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lý thuyết và thực hành bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2005.
[2]. Nguyễn Văn May, Bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1997.
[3]. Nguyễn Minh Tuyền, Bơm - máy nén - quạt trong công nghiệp, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1985.
 [4]. Nguyễn Hữu Chí, 1000 bài toán thủy khí động lực, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1998.
[5]. Bộ môn thuỷ khí động lực, Giáo  trình thuỷ lực và máy bơm,  Trường ĐHBK Hà Nội, 1968.



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:
· Nội dung: Nội dung bài giảng đầy đủ. 	
· Phương pháp: Cần phải bổ sung thêm đồ dùng dạy học để bài giảng thêm sinh động.	
· Thời gian: thời gian hợp lý.
      
	

TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN





 Ths. Võ Anh Hào






	
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN







ThS. Võ Anh Hào

	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: Chương 4: QUẠT
Thực hiện ngày … tháng … năm 2019



Chương 4: QUẠT
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng của các loại quạt 
Tính toán được các thông số kỹ thuật của quạt trong từng mục đích ứng dụng cụ thể 
· Kỹ năng: Đọc hiểu tài liệu, đường đặc tính và ứng dụng
· Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, thích thú trong học tập
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Maùy vi tính, Projector, phấn, bảng
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh ( lớp trưởng báo cáo, ghi lên bảng. )
· Kiểm tra vệ sinh lớp. ( GV nhận xét về chuyên cần, vệ sinh, đồng phục.)
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
- Hướng dẫn vị trí bài học trong tài liệu
- Chiếu đoạn phim về quạt
	



Thuyết trình
	



- Lắng nghe

- Xem đoạn phim
	5

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
4.5: Bài tập tổng hợp hệ thống quạt
    4.5.1. Tính kích thước đường ống dẫn gió
    4.5.2. Tính chọn thông số kỹ thuật của quạt
	

- Giáo viên thuyết trình

- Giáo viên dùng máy chiếu + thuyết minh.
	


- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Trả lời câu hỏi.
- Ghi chép
	70

	  3


  4
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung
Bài tập về nhà
	

- Thuyết trình
	

- Lắng nghe
- Học thuộc bài, làm bài tập
	5

	5
	Hướng dẫn tự học:

	Hệ thống lại kiến thức, Hs cần ghi nhớ và trình bày được nguyên lý, hình ảnh trong bài.
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Lê Xuân Hoà, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lý thuyết và thực hành bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2005.
[2]. Nguyễn Văn May, Bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1997.
[3]. Nguyễn Minh Tuyền, Bơm - máy nén - quạt trong công nghiệp, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1985.
 [4]. Nguyễn Hữu Chí, 1000 bài toán thủy khí động lực, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1998.
[5]. Bộ môn thuỷ khí động lực, Giáo  trình thuỷ lực và máy bơm,  Trường ĐHBK Hà Nội, 1968.



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:
· Nội dung: Nội dung bài giảng đầy đủ. 	
· Phương pháp: Cần phải bổ sung thêm đồ dùng dạy học để bài giảng thêm sinh động.	
· Thời gian: thời gian hợp lý.
      
	

TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN





 Ths. Võ Anh Hào






	
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN







ThS. Võ Anh Hào

	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: CHƯƠNG 5: MÁY NÉN
Thực hiện ngày … tháng … năm 2019



CHƯƠNG 5: MÁY NÉN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: - Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng của các loại máy nén 
- Tính toán được các thông số kỹ thuật của máy nén trong từng mục đích ứng dụng cụ thể 
- Trình bày được quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống máy nén theo yêu cầu. 
· Kỹ năng: Đọc hiểu tài liệu, đường đặc tính và ứng dụng
· Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, thích thú trong học tập
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Maùy vi tính, Projector, phấn, bảng
I. Ổn định l ớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh ( lớp trưởng báo cáo, ghi lên bảng. )
· Kiểm tra vệ sinh lớp. ( GV nhận xét về chuyên cần, vệ sinh, đồng phục.)
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
- Hướng dẫn vị trí bài học trong tài liệu
- Chiếu đoạn phim về máy nén
	



Thuyết trình
	



- Lắng nghe

- Xem đoạn phim
	5

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
5.1: Khái niệm chung
5.1.1. Khái niệm chung
5.1.2. Nhiệt động học máy nén
	

- Giáo viên thuyết trình

- Giáo viên dùng máy chiếu + thuyết minh.
	

- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Trả lời câu hỏi.
- Ghi chép
	70

	  3


  4
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung
Bài tập về nhà
	

- Thuyết trình
	

- Lắng nghe
- Học thuộc bài
	5

	5
	Hướng dẫn tự học:

	Hệ thống lại kiến thức, Hs cần ghi nhớ và trình bày được nguyên lý, hình ảnh trong bài.
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Lê Xuân Hoà, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lý thuyết và thực hành bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2005.
[2]. Nguyễn Văn May, Bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1997.
[3]. Nguyễn Minh Tuyền, Bơm - máy nén - quạt trong công nghiệp, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1985.
 [4]. Nguyễn Hữu Chí, 1000 bài toán thủy khí động lực, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1998.
[5]. Bộ môn thuỷ khí động lực, Giáo  trình thuỷ lực và máy bơm,  Trường ĐHBK Hà Nội, 1968.



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:
· Nội dung: Nội dung bài giảng đầy đủ. 	
· Phương pháp: Cần phải bổ sung thêm đồ dùng dạy học để bài giảng thêm sinh động.	
· Thời gian: thời gian hợp lý.
      
	

TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN





 Ths. Võ Anh Hào

	
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN







ThS. Võ Anh Hào





	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: CHƯƠNG 5: MÁY NÉN
Thực hiện ngày … tháng … năm 2019



CHƯƠNG 5: MÁY NÉN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: - Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng của các loại máy nén 
- Tính toán được các thông số kỹ thuật của máy nén trong từng mục đích ứng dụng cụ thể 
- Trình bày được quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống máy nén theo yêu cầu. 
· Kỹ năng: Đọc hiểu tài liệu, đường đặc tính và ứng dụng
· Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, thích thú trong học tập
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Maùy vi tính, Projector, phấn, bảng
I. Ổn định l ớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh ( lớp trưởng báo cáo, ghi lên bảng. )
· Kiểm tra vệ sinh lớp. ( GV nhận xét về chuyên cần, vệ sinh, đồng phục.)
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
- Hướng dẫn vị trí bài học trong tài liệu
- Chiếu đoạn phim về máy nén
	



Thuyết trình
	



- Lắng nghe

- Xem đoạn phim
	5

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
5.2: Máy nén piston
5.2.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc
5.2.2. Các thông số kỹ thuật của máy nén
5.2.3. Điều chỉnh chế độ làm việc của máy nén
5.2.4. Bài tập ứng dụng máy nén piston
	

- Giáo viên thuyết trình

- Giáo viên dùng máy chiếu + thuyết minh.
	

- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Trả lời câu hỏi.
- Ghi chép
	70

	  3


  4
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung
Bài tập về nhà
	

- Thuyết trình
	

- Lắng nghe
- Học thuộc bài
	5

	5
	Hướng dẫn tự học:

	Hệ thống lại kiến thức, Hs cần ghi nhớ và trình bày được nguyên lý, hình ảnh trong bài.
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Lê Xuân Hoà, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lý thuyết và thực hành bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2005.
[2]. Nguyễn Văn May, Bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1997.
[3]. Nguyễn Minh Tuyền, Bơm - máy nén - quạt trong công nghiệp, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1985.
 [4]. Nguyễn Hữu Chí, 1000 bài toán thủy khí động lực, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1998.
[5]. Bộ môn thuỷ khí động lực, Giáo  trình thuỷ lực và máy bơm,  Trường ĐHBK Hà Nội, 1968.


III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:
· Nội dung: Nội dung bài giảng đầy đủ. 	
· Phương pháp: Cần phải bổ sung thêm đồ dùng dạy học để bài giảng thêm sinh động.	
· Thời gian: thời gian hợp lý.
	      

TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN


 ThS. Võ Anh Hào
	
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN




ThS. Võ Anh Hào

	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: CHƯƠNG 5: MÁY NÉN
Thực hiện ngày … tháng … năm 2019



CHƯƠNG 5: MÁY NÉN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: - Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng của các loại máy nén 
- Tính toán được các thông số kỹ thuật của máy nén trong từng mục đích ứng dụng cụ thể 
- Trình bày được quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống máy nén theo yêu cầu. 
· Kỹ năng: Đọc hiểu tài liệu, đường đặc tính và ứng dụng
· Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, thích thú trong học tập
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Maùy vi tính, Projector, phấn, bảng
I. Ổn định l ớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh ( lớp trưởng báo cáo, ghi lên bảng. )
· Kiểm tra vệ sinh lớp. ( GV nhận xét về chuyên cần, vệ sinh, đồng phục.)
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
- Hướng dẫn vị trí bài học trong tài liệu
- Chiếu đoạn phim về máy nén
	



Thuyết trình
	



- Lắng nghe

- Xem đoạn phim
	5

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
5.3: Máy nén rô to
5.3.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc
5.3.2. Các thông số kỹ thuật của máy nén
5.3.3. Điều chỉnh chế độ làm việc của máy nén
5.3.4. Bài tập ứng dụng máy nén rô to
	

- Giáo viên thuyết trình

- Giáo viên dùng máy chiếu + thuyết minh.
	

- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Trả lời câu hỏi.
- Ghi chép
	70

	  3


  4
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung
Bài tập về nhà
	

- Thuyết trình
	

- Lắng nghe
- Học thuộc bài
	5

	5
	Hướng dẫn tự học:

	Hệ thống lại kiến thức, Hs cần ghi nhớ và trình bày được nguyên lý, hình ảnh trong bài.
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Lê Xuân Hoà, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lý thuyết và thực hành bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2005.
[2]. Nguyễn Văn May, Bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1997.
[3]. Nguyễn Minh Tuyền, Bơm - máy nén - quạt trong công nghiệp, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1985.
 [4]. Nguyễn Hữu Chí, 1000 bài toán thủy khí động lực, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1998.
[5]. Bộ môn thuỷ khí động lực, Giáo  trình thuỷ lực và máy bơm,  Trường ĐHBK Hà Nội, 1968.


III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:
· Nội dung: Nội dung bài giảng đầy đủ. 	
· Phương pháp: Cần phải bổ sung thêm đồ dùng dạy học để bài giảng thêm sinh động.	
· Thời gian: thời gian hợp lý.
	      

TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN


 ThS. Võ Anh Hào
	
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN




ThS. Võ Anh Hào

	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: CHƯƠNG 5: MÁY NÉN
Thực hiện ngày … tháng … năm 2019



CHƯƠNG 5: MÁY NÉN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: - Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng của các loại máy nén 
- Tính toán được các thông số kỹ thuật của máy nén trong từng mục đích ứng dụng cụ thể 
- Trình bày được quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống máy nén theo yêu cầu. 
· Kỹ năng: Đọc hiểu tài liệu, đường đặc tính và ứng dụng
· Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, thích thú trong học tập
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Maùy vi tính, Projector, phấn, bảng
I. Ổn định l ớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh ( lớp trưởng báo cáo, ghi lên bảng. )
· Kiểm tra vệ sinh lớp. ( GV nhận xét về chuyên cần, vệ sinh, đồng phục.)
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
- Hướng dẫn vị trí bài học trong tài liệu
- Chiếu đoạn phim về máy nén
	



Thuyết trình
	



- Lắng nghe

- Xem đoạn phim
	5

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
5.4: Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng máy nén
5.4.1. Lắp đặt và vận hành máy nén
5.4.2. Bảo dưỡng máy nén

	

- Giáo viên thuyết trình

- Giáo viên dùng máy chiếu + thuyết minh.
	

- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Trả lời câu hỏi.
- Ghi chép
	70

	  3


  4
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung
Bài tập về nhà
	

- Thuyết trình
	

- Lắng nghe
- Học thuộc bài
	5

	5
	Hướng dẫn tự học:

	Hệ thống lại kiến thức, Hs cần ghi nhớ và trình bày được nguyên lý, hình ảnh trong bài.
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Lê Xuân Hoà, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lý thuyết và thực hành bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2005.
[2]. Nguyễn Văn May, Bơm - quạt - máy nén, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1997.
[3]. Nguyễn Minh Tuyền, Bơm - máy nén - quạt trong công nghiệp, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1985.
 [4]. Nguyễn Hữu Chí, 1000 bài toán thủy khí động lực, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1998.
[5]. Bộ môn thuỷ khí động lực, Giáo  trình thuỷ lực và máy bơm,  Trường ĐHBK Hà Nội, 1968.


III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:
· Nội dung: Nội dung bài giảng đầy đủ. 	
· Phương pháp: Cần phải bổ sung thêm đồ dùng dạy học để bài giảng thêm sinh động.	
· Thời gian: thời gian hợp lý.
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CÁC MỨC ĐỘ NẮM VỮNG KIẾN THỨC 

	Trình độ
	 Định nghĩa 
	Sự thực hiện
	Ghi chú 

	1. Biết
	Nhắc lại các sự kiện, khái niệm, tri thức
	-Có thể nhắc lại một định luật, nói lại, mô tả  các thuộc tính, tính chất của một sự vật, hiện tượng
	

	2 Hiểu 
	Nắm được bản chất; đặc tính ; nguyên lý ,  quy luật
	- Có thể  so sánh, đối chiếu, thực hiện các tính tính toán theo công thức
	

	3.Vận dụng 
	thể hiện khả năng sử dụng hiểu biết, tri thức vào các  tình huống cụ thể 
	- Tính toán theo công thức
- Đọc được bản vẽ
- Giải thích được hiện tượng, biết được nguyên nhân
- Lựa chọn, tìm mối quan hệ 

	

	4.Phân tích/tổng hợp
	thể hiện khả năng phân tích các sự kiện , hiện tượng và khái quá hoá, tổng hợp hoá 
	- Phân tích mạch điện
- Phân tích các đặc tính của một loại vật liệu
-Hệ thống hoá và phân loại vật loệu
	

	5. Đánh giá
	Vận dụng tri thức vào thực tế  một cách sâu sắc . Làm chủ tri thức
	- Đánh giá chất lượng vật liệu, sản phẩm
- Đánh giá tính hợp lý của các hoạt động, quy trình
	

	6. Sáng tạo
	Phát triển hệ thống tri thức trong các điều kiện và hoàn cảnh mới  
	
	







TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
Ở tầng thấp nhất là kiến thức, nghĩa là học sinh biết được kiến thức qua sự truyền đạt của thầy. Làm thế nào để thầy cô xác định được là học sinh biết? Cách đơn giản nhất là thử xem học sinh có nhớ hay không, hay các hoạt động liên quan đến ký ức như: mô tả, kể lại, đọc thuộc lòng, v.v…
Sau khi đã biết, trình độ nhận thức phải được nâng cao lên đến tầng thứ hai. Đó là hiểu thấu đáo, vì rất nhiều khi học sinh học thuộc lòng và nhớ rất giỏi, nhưng vẫn không thực sự hiểu. Làm thế nào để xác định được là học sinh hiểu? Bloom đề nghị kiểm tra sự hiểu thấu đáo của học sinh qua các hoạt động sau: tóm tắt nội dung, giải thích, trình bày lại bằng những từ khác, thuyết trình, thảo luận, nhận biết các yếu tố, v.v…
Ở tầng thứ ba là áp dụng. Các từ khóa chính để kiểm tra trình độ nhận thức ở tầng thứ ba gồm có: ứng dụng (công thức hay bài học vào hoàn cảnh khác), chứng minh, giải quyết vấn đề, minh họa, tính toán, sử dụng, thí nghiệm, v.v.
Ba trình độ này được xếp vào hạng trình độ nhận thức và tư duy thấp, thuộc loại cơ bản.
Tầng thứ tư là phân tích. Các từ khóa chính để kiểm tra trình độ nhận thức ở tầng này gồm có: phân loại, so sánh, đối chiếu, diễn dịch, khảo sát, phân biệt, v.v.
Lên đến tầng thứ năm là tổng hợp. Các từ khóa chính để kiểm tra trình độ nhận thức ở tầng này gồm có: kết hợp các phần tử có quan hệ thành một tổng thể, soạn thảo một chương trình (âm nhạc, văn học, thi ca, điện toán, v.v.), thiết kế, lập giả thuyết, hệ thống hóa, v.v.
Và tầng thứ sáu là đánh giá. Ở tầng này người học phải có khả năng đưa ra những nhận xét, đánh giá, phê bình (tình huống, tác phẩm, v.v.), đưa ra những đề nghị, tiên đoán, chứng minh, và lập luận dựa trên những dữ kiện cụ thể đã được phân tích và tổng hợp ở hai tầng dưới. Đạt tới trình độ này, người học coi như đã có đủ “Lực” trong tiến trình nhận thức và học-tập.
Trình độ từ tầng thứ tư đến thứ sáu thường được gọi là trình độ tư duy cao (higher level of thinking) và cũng là mục tiêu của cải cách giáo dục ngay tại Hoa Kỳ trong những năm gần đây.
Đến giữa thập niên 1990, giáo sư Lorin Anderson, một học trò của Bloom, cùng một số đồng nghiệp tu chính Bảng Phân loại của Bloom. Bảng tu chính này cũng tương tự như của Bloom, chỉ thay đổi hai tầng cuối cùng là đánh giá (tầng 5) và sáng tạo (tầng 6). Một đóng góp nữa trong Bảng Tu chỉnh là sử dụng các động từ thay cho các danh từ như trong bảng chính:
[image: http://www.ndloc.com/wp-content/uploads/2012/04/bloomsrevisedtaxomony-e1333778396927.jpg]
6 Sáng tạo
5 Đánh giá
4 Phân tích
3 Áp dụng
2 Hiểu
1 Nhớ
Một cách vắn tắt, những câu hỏi kiểm tra cho các trình độ gồm có:(1) học sinh có thể nhắc lại những chi tiết, dữ kiện đã học? (2) học sinh có thể giải thích những ý tưởng hay khái niệm? (3) học sinh có thể sử dụng những kiến thức đã học trong tình huống mới? (4) học sinh có thể phân biệt được những phần tử khác nhau? (5) học sinh có thể bảo vệ một luận cứ hay phê bình? và (6) học sinh có thể tạo ra một sản phẩm mới hay đưa ra một quan điểm mới?
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